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I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 
 

 

Tuần 

 

Bài học 
Số tiết theo 

PPCT 

 

Thiết bị dạy học 
Địa điểm dạy 

học 

CHỦ ĐỀ 1: KHÚC CA MÙA XUÂN 

 

1 
Bài 1. Lí thuyết âm nhạc: Giọng Pha trưởng 

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số1 giọng Pha trưởng 

 

1, 2 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 



2  

 

 

2 
Bài 2. Hát: Dâng Người tiếng hát mùa xuân  

3, 4 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

3 

Bài 2. Hát: Dâng Người tiếng hát mùa xuân 

Bài 3. Nhạc cụ: Bài luyện tập giai điệu số 1 giọng 

Pha trưởng 

 

5, 6 

 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

4 

Bài 4. Thường thức âm nhạc: Sơ lược về âm nhạc 

thính phòng 
 

7 

 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: HÁT 

4, 5, 6, 

7, 8 

Bài 1. Kĩ thuật hát liền tiếng 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

CHỦ ĐỀ 2: CUỘC SỐNG MUÔN MÀU 

 

8 
Bài 1. Lí thuyết âm nhạc: Các hợp âm của giọng 

Pha trưởng 

 

16 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

9 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I  

17 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 



3  

 

 

9 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I  

18 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

CHỦ ĐỀ 2: CUỘC SỐNG MUÔN MÀU 

 

10 
Bài 2. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2 giọng Pha 

trưởng 

 

19 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

10, 11 
Bài 3. Hát: Mùa xuân  

20, 21, 22 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

 

12 

Bài 4. Nhạc cụ: Hoà tấu nhạc cụ số 2 giọng Pha 

trưởng 

Nghe nhạc: Chương I bản Divertimento số 3 giọng 

Pha trưởng cho tứ tấu đàn dây 

 

 

23, 24 

 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

 

Phòng lớp học 

PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: HÁT 

13, 14, 

15, 16, 

17 

Bài 2. Kĩ thuật hát lướt nhanh 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33 

 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

17 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I  

34 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 
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18 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I  

35 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

CHỦ ĐỀ 3: VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI 

 

18, 19 
Bài 1. Lí thuyết âm nhạc: Giọng Rê thứ 

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3 giọng Rê thứ 

 

36, 37 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

19, 20 
Bài 2. Hát: Lí quạ kêu  

38, 39, 40 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

21 
Bài 3. Nhạc cụ: Bài luyện tập giai điệu số 3 giọng 

Rê thứ 

 

41 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

21 
Bài 4. Thường thức âm nhạc: Sơ lược về lịch sử âm 

nhạc Việt Nam 

 

42 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: HÁT 

 

22, 23, 

24, 25 

Bài 3. Kĩ thuật hát nảy tiếng 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 

49, 50 

 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

26 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II  

51 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 
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26 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II  

52 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

CHỦ ĐỀ 4: GIAI ĐIỆU KÍ ỨC 

 

27 

Bài 1. Lí thuyết âm nhạc: Các hợp âm của giọng Rê 

thứ 

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4 giọng Rê thứ 

 

53, 54 

 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

28, 29 
Bài 2. Hát: Cho tôi yêu  

55, 56, 57 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

29 
Bài 3. Nhạc cụ: Hoà tấu nhạc cụ số 4 giọng Rê thứ  

58 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

30 
Bài 4. Nghe nhạc: Trường ca sông Lô  

59 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: HÁT 

30, 31, 

32, 33, 

34 

Bài 4. Kĩ thuật hát luyến âm 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 

66, 67, 68 

 

Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

 

35 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II  

69 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 
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35 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II  

70 
Nhạc cụ phím điện tử, máy tính, máy chiếu, loa 

phát nhạc, thiết bị dạy học khác (nếu có),… 

 

Phòng lớp học 

2. Chuyên đề lựa chọn: Không 

 

II. Nhiệm vụ khác: Không Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2025 
 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thân 

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Ngọc Ánh 


